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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng nhân giống của cây Thiên môn đông (Asparagus 
cochinchinensis (Lour.) Merr.), phục vụ nhu cầu trồng trọt và phát triển vùng nguyên liệu dược liệu có 
giá trị cao. Hai mẫu giống được sử dụng là TMĐ01 (không tạo quả) và TMĐ02 (có tạo quả). Nghiên 
cứu bao gồm hai thí nghiệm: (i) đánh giá ảnh hưởng của mẫu giống và số nhánh tách/cây giống (1, 2, 3 
nhánh) đến khả năng bật mầm, sinh trưởng và tỷ lệ xuất vườn; (ii) đánh giá ảnh hưởng của phương 
thức nhân giống đến khả năng sinh trưởng của cây Thiên môn đông. Bố trí thí nghiệm theo kiểu RCB, 
3 lần nhắc lại. Nghiên cứu thực hiện tại xã Quảng La, thành phố Quảng Ninh. Kết quả cho thấy, số 
nhánh tách/cây giống có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng nhân giống, trong đó cây giống có 3 nhánh cho 
kết quả cao nhất về tỷ lệ sống (90%) và rút ngắn thời gian xuất vườn ở cả hai mẫu giống. Cây Thiên 
môn đông có thể sự dụng nhân giống bằng tách nhánh và gieo hạt. Cây nhân từ phương thức nhân 
giống tách nhánh phát triển mạnh hơn cây gieo hạt trong 8 tháng đầu trồng tại ruộng sản xuất, đặc biệt 
về chiều cao và số nhánh. 
Từ khoá: Thiên môn đông, nhân giống, mẫu giống, đặc tính sinh sản. 

 

1. $%T V(N $* 
Thiên môn đông (Asparagus cochinchinensis 

(Lour.) Merr.) thuộc họ Thiên môn 
(Asparagacea), cây còn có tên gọi khác là Thiên 
đông, Minh thiên đông, Dây tóc tiên [1]. Thiên 
môn đông là loài dược liệu quý có giá trị trong 
chữa và điều trị bệnh về phổi đã được chứng 
minh rất sớm trong nền y học cổ truyền Việt Nam 
[2]. Hiện nay, Thiên môn đông được sử dụng 
nhiều trong y học, đặc biệt là trong công nghệ hóa 
mỹ phẩm nhờ các tác dụng đã được nghiên cứu 
và chứng minh như chống viêm, bảo vệ thần 
kinh, chống oxi hóa [3]. Chính vì vậy, nhu cầu sử 
dụng Thiên môn đông ngày một tăng, trong khi 
đó nguồn cung cấp dược liệu trong nước còn rất 
hạn chế. Nguồn dược liệu tự nhiên đang trở nên 
cạn kiệt, cùng với kế hoạch bảo tồn và phát triển 
nguồn gen cây dược liệu nói chung, cây Thiên 
môn đông nói riêng còn thiếu và chưa có chiến 
lược phát triển vùng trồng đủ điều kiện đáp ứng 
nhu cầu của thị trường.  

Thiên môn đông là một loại cây rất đặc biệt, 
do cây có khả năng tạo quả (bộ nhị có bao phấn 
tiêu giản, bộ nhụy phát triển đầy đủ) và cây 
không tạo quả (bộ nhụy tiêu giản không có vòi và 
đầu nhụy, bộ nhị phát triển đầy đủ) trong cùng 
một môi trường sống, hoa của cây có tạo quả 
không thể tự thụ phấn mà cần có phấn từ hoa của 
cây không tạo quả [4]. Các phương thức nhân 
giống cây Thiên môn đông chủ yếu là nhân từ 
hạt, tách nhánh hoặc trong các năm gần đây, 
phương pháp nuôi cấy mô cây Thiên môn đông 
cũng đã được đưa vào nghiên cứu. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu trước đây chưa phân biệt rõ vật liệu 
nghiên cứu từ cây có tạo quả và cây không tạo 
quả, do đó chưa có các nghiên cứu đánh giá riêng 
về khả năng nhân giống của hai nhóm vật liệu 
này. Vì vậy, việc nhân giống cây Thiên môn đông 
cần được nghiên cứu đầy đủ, góp phần nâng cao 
hệ số nhân và xác định được cây giống có chất 
lượng cao phục vụ sản xuất. Xuất phát từ thực 
tiễn trên, đã thực hiện nghiên cứu “Đánh giá khả 
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năng nhân giống của cây Thiên môn đông 
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr)”. 

2. PH./NG PHÁP NGHIÊN C5U 
2.1. Vật liệu 

Cây giống gốc Thiên môn đông không tạo 
quả (TMĐ01) và có tạo quả (TMĐ02) đạt 3 năm 
tuổi, được tuyển chọn đồng đều về kích thước và 
khả năng sinh trưởng, cung cấp bởi Công ty 
TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á.  

 2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Thí nghiệm 1: Đánh giá ảnh hưởng của 

mẫu giống Thiên môn đông và số nhánh tách/cây 
giống đến khả năng nhân giống của cây Thiên 
môn đông 

Thí nghiệm gồm: 2 vật liệu nghiên cứu: Mẫu 
giống (TMĐ01: Thiên môn đông không tạo quả; 
TMĐ02: Thiên môn đông có tạo quả). Các công 
thức thí nghiệm: Số lượng nhánh tách từ gốc cây 
giống N1: 1 nhánh; N2: 2 nhánh; N3: 3 nhánh.  

 
Kỹ thuật nhân giống: Sau khi thu hoạch dược 

liệu, tách nhánh từ cây giống gốc. Dùng dao cắt 
bỏ phần thân lá cách gốc 15-20 cm, nhánh gồm cả 
phần đế dưới của khóm. Nhánh tách sau khi được 
cắt từ cây mẹ, đem giâm vào cát sạch và tưới ẩm. 

Nhánh tách sau khi cắt được giâm trong bầu 
8 x 11 cm. Mỗi lần nhắc lại ở mỗi công thức 30 
cây giống x 3 lần nhắc lại. Cây giống đạt tiêu 
chuẩn xuất vườn sau tách 60 ngày tuổi, chiều cao 
nhánh đạt ≥15 cm, đường kính thân >0,2 cm, cây 
có 3-4 lá, được trồng sang bầu 14 x 25 cm. Mỗi 
công thức nhắc lại trồng 30 cây. 

2.2.2. Thí nghiệm 2: Đánh giá ảnh hưởng của 
phương thức nhân giống đến khả năng sinh 
trưởng của cây Thiên môn đông 

Thí nghiệm Gồm 3 công thức: 
- TMĐ01.N: Cây giống nhân giống vô tính từ 

cây Thiên môn đông không tạo quả.  
- TMĐ02.N: Cây giống nhân giống vô tính từ 

cây Thiên môn đông có tạo quả. 
- TMĐ02.H: Cây giống nhân từ hạt của cây 

TMĐ02. 
Cây giống được nhân từ phương thức tách 

nhánh (vô tính) và từ hạt, chọn cây đồng nhất có 
chiều cao cây 15 cm, tuổi cây 60 ngày sau 
gieo/tách nhánh; đường kính thân >0,2 cm, cây có 
3-4 lá. Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối ngẫu 
nhiên đầy đủ (RCB) với 3 lần nhắc lại. 

Kỹ thuật trồng: Độ pH đất phù hợp để trồng 
cây Thiên môn đông là từ 4-7, cần trồng nơi cao 
và thoát nước tốt [5]. Cây giống đạt tiêu chuẩn 
xuất vườn được chuyển từ vườn thí nghiệm nhân 
giống ra trồng tại ruộng sản xuất. Khoảng cách 
trồng cây cách cây 40 cm, hàng cách hàng 50 cm. 
Bổ hốc theo hình nanh sấu theo mật độ đã định 
sẵn. Bón lót: Phân chuồng 15 tấn/ha + 500kg/ha 
phân hữu cơ vi sinh + 300 kg/ha NPK 9-6-3, bón 
thúc 1: 200kg/ka NPK 15-15-15, bón thúc 2: 
400kg/ha NPK 15-4-17 + 500 kg  phân hữu cơ vi 
sinh, bón thúc 3: bón thúc 2: 400kg/ha NPK 15-4-
17. Đặt cây giống vào giữa hốc vun nhẹ, đất lấp 
đều xung quanh sao cho cây đứng thẳng. Tưới 
nhẹ xung quanh gốc và duy trì độ ẩm cho cây 
trong 2-3 ngày sau trồng. sử dụng các loại cọc 
chắc, cắm 1-2 cọc/cây làm giàn leo cho cây [6]. 

Địa điểm thực hiện: Khu thí nghiệm và sản 
xuất của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm 
Đông Á, xã Quảng La, thành phố Quảng Ninh. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 2/2023 đến 
tháng 2/2024. 

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi 
Thời gian bật mầm: Từ khi tiến hành tách 

nhánh đến khi 50% cây giống bật mầm mới (ngày). 
Thời gian cây xuất vườn: Từ khi tiến hành 

tách nhánh đến khi cây giống đủ tiêu chuẩn xuất 
vườn (ngày). 
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Số nhánh (nhánh/cây): Đếm nhánh mới xuất 
hiện mỗi cây giống có chiều dài từ 1,5 cm. 

Chiều cao cây giống (cm): Đo từ gốc đến 
đỉnh ngọn của cây giống. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu các chỉ tiêu theo dõi được xử lý bằng 
phần mềm Microsoft Excel 2016 và SPSS 20.0 để 

phân tích Independent Sample t - Test và phân 
tích phương sai (ANOVA). 

3. K9T QU; VÀ TH;O LU?N 
3.1. Ảnh hưởng của mẫu giống và số 

nhánh tách/cây giống đến khả năng nhân 
giống cây Thiên môn đông 

Bảng 1. Ảnh hưởng của mẫu giống và số nhánh tách/cây giống đến thời gian bật mầm  
và thời gian xuất vườn 

Vật liệu nghiên 
cứu (VLNC) 

Công thức  
thí nghiệm (CTTN) 

Thời gian  
bật mầm (ngày) 

Thời gian cây  
xuất vườn (ngày) 

N1 9 c 70 d 
N2 8 abc 64 b TMĐ01 
N3 7 ab 58 a 
N1 8 bc 68 c 
N2 7 ab 62 b TMĐ02 
N3 6 a 58 a 

TMĐ01 8 64 Trung bình vật 
liệu nghiên cứu TMĐ02 7 63 

N1 8 69 

N2 7 63 Trung bình công 
thức thí nghiệm N3 6 58 

Vật liệu nghiên cứu * * 
Công thức thí nghiệm * * 

VLNC×CTTN * * 
Ghi chú: TMĐ01: Mẫu giống Thiên môn đông không tạo quả; TMĐ02: Mẫu giống Thiên môn 

đông có tạo quả. N1: 1 nhánh/cây giống; N2: 2 nhánh/cây giống; N3: 3 nhánh/cây giống; 
VLNC×CTTN: Tương tác giữa vật liệu nghiên cứu và công thức thí nghiệm; *: Khác biệt có ý nghĩa 
thống kê ở mức tin cậy 95%; các giá trị trong cùng một cột có chữ cái ở mũ giống nhau thì không khác 
biệt có ý nghĩa ở mức tin cậy 95%. 

Thời gian bật mầm và thời gian cây xuất 
vườn là hai chỉ tiêu đánh giá chất lượng của cây 
giống. Thời gian bật mầm mới của cây giống 
càng sớm chứng tỏ cây sinh trưởng và phát triển 
nhanh. Thời gian cây xuất vườn sớm giúp rút 
ngắn thời gian chăm sóc, giảm chi phí sản xuất. 

Thời gian bật mầm và thời gian xuất vườn 
của cây Thiên môn đông chịu ảnh hưởng rõ rệt 
của cả mẫu giống, số nhánh tách/cây giống và 
tương tác giữa hai yếu tố này. Giữa hai mẫu 
giống, TMĐ02 có thời gian bật mầm và thời gian 
xuất vườn nhanh hơn TMĐ01 là 01 ngày. Công 
thức 3 nhánh/cây giống có số ngày bật mầm 
nhanh nhất (6 ngày), nhanh hơn cây giống 2 
nhánh 1 ngày, hơn cây giống 1 nhánh 2 ngày. 
Công thức 3 nhánh/cây giống cũng có thời gian 
xuất vườn nhanh nhất (58 ngày), nhanh hơn cây 

giống 2 nhánh 5 ngày và hơn cây giống 1 nhánh 
11 ngày. 

Công thức TMĐ02N3 cho thời gian bật mầm 
nhanh nhất (6 ngày), trong khi TMĐ01N1 có thời 
gian bật mầm chậm nhất (9 ngày). Công thức 
TMĐ02N3 và TMĐ01N3 cho cây giống có thời 
gian đủ tiêu chuẩn xuất vườn sớm nhất (58 ngày). 

Nhìn chung, tăng số nhánh tách/cây giống 
giúp rút ngắn thời gian bật mầm và thời gian xuất 
vườn của cây Thiên môn đông. Đồng thời, mẫu 
giống TMĐ02 có xu hướng sinh trưởng ban đầu 
thuận lợi hơn so với TMĐ01. 

 Tỷ lệ bật mầm, tỷ lệ cây sống và tỷ lệ cây 
giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn là các tiêu chí đánh 
giá hiệu quả của việc nhân giống cây trồng. Các tỷ 
lệ này càng cao chứng tỏ hiệu quả của phương 
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thức nhân giống càng cao. Kết quả nghiên cứu ảnh 
hưởng của mẫu giống và số nhánh tách/cây giống 

đến tỷ lệ bật mầm và xuất vườn của cây Thiên 
môn đông trình bày tại bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của của mẫu giống và số nhánh tách/cây giống đến tỷ lệ xuất vườn  
của cây Thiên môn đông 

                                                                                                                                         Đvt: % 
Vật liệu nghiên cứu 

(VLNC) 
Công thức thí 

nghiệm CTTN) Tỷ lệ bật mầm Tỷ lệ sống Tỷ lệ xuất vườn 

N1 73,33 b 66,67 b 56,67 c 
N2 86,67 ab 76,67 ab 70,0 bc TMĐ01 
N3 90,00 ab 83,33 ab 76,67 ab 
N1 76,67 ab 76,67 ab 60,00 c 
N2 90,00 ab 83,33 ab 80,00 ab TMĐ02 
N3 93,33a 90,00 a 90,00 a 

TMĐ01 83,33 75,56 67,78 Trung bình vật liệu 
nghiên cứu TMĐ02 86,67 83,33 76,67 

N1 75,00 71,67 58,33 
N2 88,33 80,00 75,00 Trung bình công 

thức thí nghiệm N3 91,67 86,67 83,33 
Vật liệu nghiên cứu ns * * 

Công thức thí nghiệm * * * 

VLNC×CTTN * * * 
Ghi chú: TMĐ01: Mẫu giống Thiên môn đông không tạo quả; TMĐ02: Mẫu giống Thiên môn 

đông có tạo quả. N1: 1 nhánh/cây giống; N2: 2 nhánh/cây giống; N3: 3 nhánh/cây giống; 
VLNC×CTTN: Tương tác giữa vật liệu nghiên cứu và công thức thí nghiệm; *: Khác biệt có ý nghĩa 
thống kê ở mức tin cậy 95%; các giá trị trong cùng một cột có chữ cái ở mũ giống nhau thì không khác 
biệt có ý nghĩa ở mức tin cậy 95%. 

Đối với tỷ lệ bật mầm, số nhánh tách/cây 
giống và tương tác giữa mẫu giống với số nhánh 
tách/cây giống có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê 
ở mức tin cậy 95%, trong khi mẫu giống không 
ảnh hưởng có ý nghĩa. Tỷ lệ bật mầm có xu 
hướng tăng khi số nhánh tách/cây giống tăng từ 
1-3 nhánh, lần lượt đạt 75,00%, 88,33% và 
91,67%. Trong các công thức thí nghiệm, 
TMĐ02N3 cho tỷ lệ bật mầm cao nhất (93,33%), 
TMĐ01N1 cho tỷ lệ thấp nhất (73,33%), hai công 
thức này khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức tin 
cậy 95%. 

Đối với tỷ lệ sống, cả mẫu giống, số nhánh 
tách/cây giống và tương tác giữa hai yếu tố đều 
ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê. Trung bình tỷ lệ 
sống của TMĐ02 (83,33%) cao hơn TMĐ01 
(75,56%). Theo số nhánh tách/cây giống, trung 
bình tỷ lệ sống tăng dần từ 71,67% ở N1 lên 
80,00% ở N2 và đạt 86,67% ở N3. Công thức 
TMĐ02N3 cho tỷ lệ sống cao nhất (90,00%), 
TMĐ01N1 cho tỷ lệ sống thấp nhất (66,67%), hai 
công thức này khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 
mức tin cậy 95%. 

Tương tự, đối với tỷ lệ xuất vườn, kết quả 
cũng cho thấy, mẫu giống, số nhánh tách/cây 
giống và tương tác giữa chúng đều ảnh hưởng có 
ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ xuất vườn tăng rõ rệt khi 
tăng số nhánh tách/cây giống: N1 đạt trung bình 
58,33%, N2 đạt 75,00% và N3 đạt 83,33%. Theo 
mẫu giống, TMĐ02 đạt tỷ lệ xuất vườn trung bình 
76,67%, cao hơn TMĐ01 (67,78%). TMĐ02N3 đạt 
tỷ lệ xuất vườn cao nhất (90,00%), trong khi 
TMĐ01N1 thấp nhất (56,67%), hai công thức này 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%. 

Kết quả cho thấy, tăng số nhánh tách/cây giống 
giúp cải thiện rõ rệt tỷ lệ bật mầm, tỷ lệ sống và tỷ 
lệ xuất vườn của cây Thiên môn đông, trong đó 
công thức 3 nhánh/cây giống (N3) cho kết quả tốt 
nhất. Đồng thời, mẫu giống TMĐ02 (Thiên môn 
đông có tạo quả) có xu hướng cho tỷ lệ sống và tỷ 
lệ xuất vườn cao hơn so với TMĐ01. 

Sau khi cây đủ điều kiện xuất vườn, tiếp tục 
theo dõi về chỉ tiêu số nhánh/cây và chiều cao của 
cây giống nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và 
phát triển của cây giống. Kết quả theo dõi giai 
đoạn 6 tháng sau trồng trình bày tại bảng 3. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của của mẫu giống và số nhánh tách/cây giống đến khả năng sinh trưởng 
của cây giống Thiên môn đông 

Giai đoạn 6 tháng sau trồng Vật liệu nghiên cứu Công thức thí 
nghiệm Số nhánh/cây Chiều cao cây (cm) 

N1 20,53 c 42,61±0,76 c 
N2 23,93 abc 49,96±0,50 b TMĐ01 
N3 25,33 ab 51,06±0,65 b 
N1 22,87 bc 42,69±0,57 c 
N2 25,67 ab 52,65±0,55 a TMĐ02 
N3 27,00 a 53,02±1,29 a 

TMĐ01 23,27 47,88±3,85 Trung bình vật liệu 
nghiên cứu TMĐ02 25,18 49,45±4,92 

N1 21,70 42,65±0,66 
N2 24,80 51,31±1,46 Trung bình công thức 

thí nghiệm N3 26,17 52,04±1,41 
Vật liệu nghiên cứu * * 

Công thức thí nghiệm * * 
VLNC×CTTN * * 

Ghi chú: TMĐ01: Mẫu giống Thiên môn đông không tạo quả; TMĐ02: Mẫu giống Thiên môn 
đông có tạo quả. N1: 1 nhánh/cây giống; N2: 2 nhánh/cây giống; N3: 3 nhánh/cây giống; 
VLNC×CTTN: Tương tác giữa vật liệu nghiên cứu và công thức thí nghiệm; *: Khác biệt có ý nghĩa 
thống kê ở mức tin cậy 95%; các giá trị trong cùng một cột có chữ cái ở mũ giống nhau thì không khác 
biệt có ý nghĩa ở mức tin cậy 95%. 

Sau 6 tháng trồng, khả năng sinh trưởng của 
cây giống Thiên môn đông (thể hiện qua số 
nhánh/cây và chiều cao cây) chịu ảnh hưởng rõ 
rệt của mẫu giống, số nhánh tách/cây giống và 
tương tác giữa hai yếu tố này; các yếu tố đều khác 
biệt có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%. Xét 
theo mẫu giống, TMĐ02 có xu hướng sinh trưởng 
tốt hơn TMĐ01, với số nhánh/cây trung bình đạt 
25,18 nhánh/cây và chiều cao cây trung bình 
49,45 cm, cao hơn so với TMĐ01 (lần lượt 23,27 
nhánh/cây và 47,88 cm). 

Về số nhánh/cây, các công thức có số nhánh 
tách/cây giống cao hơn cho khả năng sinh trưởng 
tốt hơn. Trung bình số nhánh/cây ở công thức N1 
(1 nhánh/cây giống) đạt 21,70 nhánh/cây, tăng lên 
24,80 nhánh/cây ở N2 và đạt 26,17 nhánh/cây ở 
N3. Trong các công thức thí nghiệm, TMĐ02N3 
cho số nhánh/cây cao nhất (27,00 nhánh/cây), 
trong khi TMĐ01N1 đạt thấp nhất (20,53 
nhánh/cây), hai công thức này khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%. 

Với chiều cao cây, xu hướng tương tự cũng 
được ghi nhận. Trung bình chiều cao cây ở N1 
đạt 42,65 cm, tăng lên 51,31 cm ở N2 và 52,04 
cm ở N3. Công thức TMĐ02N3 cho chiều cao 

cây lớn nhất (53,02 cm), không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê so với TMĐ02N2 (52,65 cm) 
nhưng cao hơn so với các công thức còn lại. 
Ngược lại, TMĐ01N1 và TMĐ02N1 có chiều cao 
cây thấp nhất (khoảng 42,6 cm). 

Như vậy, cây giống tách từ mẫu giống 
TMĐ02 có khả năng tăng trưởng tốt hơn so mẫu 
giống TMĐ01. Sử dụng cây giống có 1 nhánh/cây 
giống khi được trồng tại ruộng sản xuất, khả năng 
tăng sinh nhánh kém hơn so với cây giống có 2 
nhánh và 3 nhánh. Kết quả này phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của Trần Thị Lan và cs (2019) [7], 
cho thấy số nhánh sử dụng làm vật liệu nhân giống 
có ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây giống Thiên 
môn đông, trong đó số nhánh/hom thích hợp nhất 
để giâm là 1-3 nhánh. Đối với nghiên cứu hiện tại, 
cho thấy không chỉ số nhánh ban đầu mà còn yếu 
tố mẫu giống gốc (cây có tạo quả và cây không tạo 
quả) cũng cần được xem xét khi lựa chọn vật liệu 
nhân giống cây Thiên môn đông. 

3.2. Ảnh hưởng của phương thức nhân 
giống đến khả năng sinh trưởng của cây Thiên 
môn đông   

Đánh giá nhằm đánh giá ảnh hưởng của 
phương thức nhân giống các mẫu giống Thiên môn 
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đông đến khả năng sinh trưởng của cây Thiên môn 
đông, kết quả đánh giá tại thời điểm trồng ra ruộng 
sản xuất 8 tháng được trình bày tại bảng 4.  

Bảng 4. Ảnh hưởng của phương thức nhân 
giống đến tỷ lệ bật nhánh mới và tỷ lệ sống của 

cây giống Thiên môn đông 
Đvt: % 

Công thức Tỷ lệ cây sống Tỷ lệ cây ra 
nhánh mới 

TMĐ01.N 56,67 b 73,33 a 
TMĐ02.N 76,67 a 83,33 a 
TMĐ02.H 83,33 a 86,67 a 

F * ns 
Ghi chú: TMĐ01.N: Cây giống nhân giống 

vô tính từ giống Thiên môn đông không tạo quả; 
TMĐ02.N: Cây giống nhân giống vô tính từ 
giống Thiên môn đông có tạo quả; TMĐ02.H: 
Cây giống nhân từ hạt. *: Khác biệt có ý nghĩa 
thống kê ở mức tin cậy 95%; ns: Khác biệt không 
có ý nghĩa. Các giá trị trong cùng một cột có chữ 
cái ở mũ giống nhau thì không khác biệt có ý 
nghĩa ở mức tin cậy 95%. 

Tỷ lệ cây ra nhánh mới sau 8 tháng trồng tại 
ruộng sản xuất của cây giống Thiên môn đông 
không có sự sai khác giữa 3 công thức ở mức tin 
cậy 95%. Tuy cùng thuộc cùng một nhóm thống kê, 

nhưng công thức TMĐ02.H đạt tỷ lệ ra nhánh mới 
cao nhất (86,67%) và thấp nhất là 73,33% của công 
thức TMĐ02.N. Như vậy, khả năng hình thành 
nhánh mới của cây giống Thiên môn đông không 
phụ thuộc vào phương thức nhân giống.  

Tuy nhiên, tỷ lệ sống có sự khác biệt rõ rệt 
giữa các công thức và có ý nghĩa thống kê ở mức 
tin cậy 95%. Tỷ lệ ra nhánh mới của cây giống 
Thiên môn đông dao động lớn trong khoảng từ 
56,67% (TMĐ01.N) - 83,33% (TMĐ02.H). Các 
công thức nhân từ cây giống gốc có tạo quả 
TMĐ02 cho tỷ lệ sống cao hơn so với nhân từ cây 
không tạo quả.   

Nhìn chung, phương thức nhân giống có 
ảnh hưởng đến khả năng thích nghi và sống sót 
của cây giống Thiên môn đông sau trồng. Công 
thức TMĐ02.H có tỷ lệ sống và tạo nhánh mới 
cao nhất nên có thể kết luận khả năng thích 
nghi của cây giống nhân từ hạt tốt hơn trong 
điều kiện thí nghiệm. 

Theo dõi chỉ tiêu tăng trưởng chiều cao cây 
và số nhánh của cây giống Thiên môn đông sau 
trồng nhằm đánh giá mức độ sinh trưởng và phát 
triển của cây giống nhân bằng các phương thức 
khác nhau khi được trồng trong cùng một điều 
kiện trồng và chăm sóc ngoài đồng ruộng.  

Bảng 5. Ảnh hưởng của phương thức nhân giống đến tăng trưởng chiều cao  
mẫu giống Thiên môn đông 

… tháng sau trồng 

Chiều cao cây (cm) Số nhánh/cây Mẫu 
giống 

2 tháng 4 tháng 6 tháng 8 tháng 2 
tháng 

4 
tháng 

6 
tháng 

8 
tháng 

TMĐ01.N 27,98±1,68 ab 45,15±1,38 a 57,70±0,94 a 64,90±1,17 a 5,93 a 16,80 a 27,73 a 32,80 a 

TMĐ02.N 28,82±1,76 a 45,98±1,47 a 55,10±1,19 b 62,38±1,38 b 6,27 a 16,93 a 27,07 a 30,93 b 

TMĐ02.H 27,24±1,52 b 43,67±1,63 b 54,22±1,49 b 61,90±1,55 b 5,87 a 16,00 b 24,27 b 29,00 c 
F * * * * ns * * * 

Ghi chú: TMĐ01.N: Cây giống nhân giống vô tính từ giống Thiên môn đông không tạo quả; 
TMĐ02.N: Cây giống nhân giống vô tính từ giống Thiên môn đông có tạo quả; TMĐ02.H: Cây 
giống nhân từ hạt. *: Khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%; ns: Khác biệt không có ý 
nghĩa. Các giá trị trong cùng một cột có chữ cái ở mũ giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa ở 
mức tin cậy 95%. 

Bảng 5 cho thấy, sau 8 tháng trồng, sinh 
trưởng của cây Thiên môn đông thể hiện qua chỉ 
tiêu chiều cao cây và số nhánh/cây có sự khác 
biệt giữa các phương thức nhân. Chiều cao cây 

khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 95% tại tất 
cả các thời điểm theo dõi (2, 4, 6 và 8 tháng sau 
trồng). Trong khi số nhánh/cây chỉ bắt đầu có sự 
khác biệt từ 4 tháng sau trồng.  
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Trong giai đoạn đầu từ 2-4 tháng sau trồng, 
mẫu giống TMĐ01.N và TMĐ02.N cùng có xu 
hướng sinh trưởng tốt hơn với chiều cao trung 
bình sau 4 tháng trồng lần lượt là 45,15 cm và 
45.98 cm, cao hơn rõ rệt so với mẫu giống 
TMĐ02.H là 43,67 cm. Tuy nhiên, từ 6 tháng 
trồng trở đi, TMĐ01.N thể hiện ưu thế sinh 
trưởng rõ rệt, đạt 57,70 cm sau 6 tháng trồng và 
64,90 cm sau 8 tháng trồng, cao hơn có ý nghĩa 
thống kê so với TMĐ02.N (55,10 cm và 62,38 
cm) và TMĐ02.H (54,22 cm và 61,90 cm).  

Đối với số nhánh/cây, tại thời điểm sau 2 
tháng trồng, các mẫu giống chưa có sự khác biệt 
đáng kể (số nhánh/cây trong khoảng từ 5,87-6,27 
nhánh/cây). Từ sau 4-6 tháng, sự khác biệt thể 
hiện rõ rệt giữa mẫu giống nhân bằng tách nhánh 
và mẫu giống nhân bằng hạt. Trung bình số 
nhánh/cây của TMĐ01.N và TMĐ02.N tại thời 
điểm 6 tháng sau trồng lần lượt đạt 27,73 
nhánh/cây và 27,07 nhánh/cây, trong khi mẫu 
giống TMĐ02.H chỉ đạt 24,27 nhánh/cây. Sau 8 
tháng trồng, số nhánh/cây của mẫu giống 
TMĐ01.N đạt 32,80 nhánh/cây, cao hơn có ý 
nghĩa thống kê so với TMĐ01.N (30,93 
nhánh/cây) và TMĐ02.H (29,00 nhánh/cây). 

Nhìn chung, ở giai đoạn đầu, cây giống nhân 
bằng tách nhánh ở cả 2 loại cây giống gốc có tạo 
quả và không tạo quả đều sinh trưởng nhanh hơn 
cây giống nhân từ hạt. Vào giai đoạn từ 6 tháng 
trở đi, cây giống nhân bằng tách nhánh từ cây 
không tạo quả có xu hướng tăng trưởng chiều cao 
mạnh hơn các mẫu giống còn lại. Sau 8 tháng 
trồng, cây giống nhân bằng tách nhánh từ gốc cây 
không tạo quả chiếm ưu thế về cả chiều cao và số 
nhánh/cây. 

4. K9T LU?N VÀ KI9N NGH! 
4.1. Kết luận 

Khả năng nhân giống của cây Thiên môn 
đông chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi số nhánh 
tách/cây giống và mẫu giống. Tăng số nhánh 
tách/cây giống từ 1 lên 3 nhánh giúp thu ngắn 
thời gian bật mầm và thời gian xuất vườn, đồng 
thời làm tăng tỷ lệ bật mầm, tỷ lệ sống và tỷ lệ 
xuất vườn của cây giống. Trong các công thức 
thí nghiệm, cây giống có 3 nhánh (N3) tách từ 
mẫu giống TMĐ02 cho hiệu quả nhân giống cao 
nhất, với tỷ lệ sống đạt 90% và tỷ lệ xuất vườn 
đạt 90%. 

Sau khi trồng tại ruộng sản xuất, cây giống 
nhân từ phương thức tách nhánh có xu hướng 
sinh trưởng tốt hơn cây nhân từ hạt, thể hiện qua 
chiều cao cây và số nhánh/cây. Tại thời điểm 8 
tháng sau trồng, cây giống nhân từ nhánh tách từ 
mẫu giống TMĐ01 thể hiện ưu thế rõ rệt hơn so 
với các công thức khác. Tuy nhiên, cây nhân từ 
hạt có khả năng thích nghi và tỷ lệ sống sau trồng 
cao hơn cây nhân vô tính. 

4.2. Kiến nghị 

Trong phạm vi nghiên cứu, phương thức 
nhân tách nhánh với 3 nhánh/cây giống có hiệu 
quả nhân giống và rút ngắn thời gian sản xuất cây 
giống. Mẫu giống TMĐ02 có thể được sử dụng 
làm nguồn giống gốc do cho tỷ lệ sống và tỷ lệ 
xuất vườn cao hơn. Phương thức nhân giống bằng 
hạt vẫn có thể áp dụng nhằm tạo nguồn giống có 
khả năng thích nghi cao hoặc phục vụ bảo tồn và 
đa dạng nguồn gen.  

Cần tiếp tục nghiên cứu theo dõi cây Thiên 
môn đông trong thời gian dài hơn nhằm đánh giá 
đầy đủ sự khác biệt giữa mẫu giống cây có tạo 
quả và cây không tạo quả về năng suất và chất 
lượng dược liệu. Từ đó làm cơ sở hoàn thiện quy 
trình nhân giống và kỹ thuật canh tác phục vụ 
phát triển vùng trồng dược liệu.  
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Abstract 

This study was conducted to evaluate the propagation capacity of Asparagus cochinchinensis (Lour.) 
Merr., serving the needs of cultivation and supporting the development of high-value medicinal 
material production areas. Two plant types were used in the study, including TMĐ01 (plant without 
fruiting) and TMĐ02 (plant with fruiting). The research consisted of two experiments: (1) evaluation 
of the effects of plant type and the number of shoots per cutting (1, 2 and 3 shoots) on sprouting 
ability, growth and the percentage of plants ready for planting; (2) evaluation of the effects of 
propagation methods on the growth ability of Asparagus cochinchinensis. The experiments were 
arranged in a randomized complete block design with three replications and conducted in Quang La 
commune, Quang Ninh city. Results showed that the number of shoots per cutting significantly 
affected propagation efficiency. Cuttings with 3 shoots produced the highest survival rate (90%) and 
shortened the nursery period in both plant types. Both TMĐ02 and TMĐ01 can be propagated not only 
by cuttings but also by seeds. Plants propagated from cuttings grew more vigorously than those 
propagated from seeds during the first 8 months after planting, especially in plant height and number 
of shoots.  
Keywords: Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr., propagation, plant type, reproductive 
characteristic. 
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